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I. Trắc nghiệm(5 điểm) Mỗi đáp đúng 0,25 điểm
Đề 1
	Câu 
	1C
	2D
	[bookmark: _GoBack]3B
	4A
	5C
	6B
	7D
	8C
	9C
	10C

	Câu
	11A
	12C
	13C
	14C
	15A
	16A
	17C
	18B
	19A
	20A


Đề 2.
	Câu 
	1C
	2B
	3A
	4D
	5C
	6B
	7C
	8C
	9D
	10C

	Câu
	11A
	12C
	13C
	14A
	15C
	16A
	17C
	18A
	19B
	20A


Đề 3.
	Câu 
	1D
	2C
	3B
	4A
	5B
	6C
	7D
	8C
	9C
	10A

	Câu
	11C
	12C
	13C
	14C
	15A
	16A
	17C
	18A
	19A
	20B


Đề 4.
	Câu 
	1A
	2D
	3B
	4A
	5C
	6C
	7B
	8D
	9C
	10C

	Câu
	11A
	12C
	13C
	14C
	15C
	16A
	17A
	18C
	19B
	20A


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án 
	Biểu điểm 

	Câu 1.
(1 điểm)
	Học sinh nêu được về tình bạn
- Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống.

	1 đ

	Câu 2. 
(2 điểm).
	1. Khái niệm liêm khiết: Liêm khiết là sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỉ.
2. Ý nghĩa:
- Chúng ta sống trong thời mở cửa, con người dễ chạy theo những nhu cầu vật chất và bị sa ngã, đi vào con đường tội lỗi như tham ô, hối lộ, trộm cắp...
- Sông liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn.
	1 đ




1 đ

	Câu 3. 
(2 điểm)
	Học sinh có cách đưa ra ý kiến khác nhau nhưng cần làm nổi bật các ý:
- Em không đồng ý với ý kiến này.
- Bởi vì: Mỗi người chúng ta ai cũng có những thiếu sót, sai lầm, mắc những khuyết điểm mà chúng ta có thể không nhận thấy, nếu là một người bạn thật sự thì phải chỉ ra cho bạn biết để bạn sửa chữa để ngày một tốt hơn chứ không nên bao che cho bạn.
	0,5 đ


1,5 đ



	Ban giám hiệu
	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên ra đề 
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